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 1. Khái niệm thống kê: 

- Hẹp: Là những con số được ghi chép để phản ánh các hiện 
tượng tự nhiên, kĩ thuật, kinh tế, xã hội.  

- Rộng: hệ thống các phương pháp  

 + Thu thập thông tin, xử lý thông tin, 

 + Điều tra chọn mẫu,  

 + Nghiên cứu mối liên hệ, dự báo 

về các hiện tượng tự nhiên, kĩ thuật, kinh tế, xã hội, ..v.v.. 

-  Tổng hợp: hệ thống các phương pháp thu thập, xử lý và 
phân tích các con số (mặt lượng) của những vấn đề có tính 
chất số nhiều để tìm hiểu bản chất và quy luật vốn có của 
chúng (mặt chất). 

Thống kê 
(Statistics) 

Thống kê 

mô tả 

(descriptive statistics) 

Thống kê 

suy luận 
(inference statistics) 

 2. Cá thể – tổng thể – mẫu: 

-  Cá thể (đơn vị tổng thể): là phần tử, đơn vị quy ước 
là nhỏ nhất, xuất phát điểm của vấn đề nghiên cứu. 

- Tổng thể (quần thể): là hiện tượng số lớn, gồm tất 
cả phần tử, cá thể của vấn đề nghiên cứu. 

- Cá thể – tổng thể là cặp phạm trù cơ bản của thống 
kê (cái riêng – cái chung, cá nhân – quần chúng). 

- Mẫu: là bộ phận nhiều cá thể trích ra ngẫu nhiên từ 
tổng thể. Số cá thể trong mẫu gọi là cỡ mẫu hay 
kích thước mẫu. 

- Mối quan hệ: cá thể ϵ mẫu Ϲ tổng thể 

 3. Trình bày số liệu (mẫu): có ba dạng 

 - Liệt kê: liệt kê tất cả trị số của cá thể. 

 Ví dụ: Có số liệu về giá trị xuất khẩu của 30 doanh 

nghiệp công nghiệp Hà nội năm 2005 (triệu/USD) như 

sau: 
27 49 34 40 50 25 

34 20 30 35 45 28 

46 30 25 58 25 38 

26 28 36 32 24 36 

60 25 33 28 46 25 

 3. Trình bày số liệu (mẫu): có ba dạng 

 - Phân tổ đơn trị: một tổ chứa một trị số 

 VD. Kiểm tra ngẫu nhiên 50 sinh viên. Ta sắp xếp 

điểm số X  thu được theo thứ tự tăng dần và số sinh 

viên n  có điểm tương ứng vào bảng như sau 
 

X  (điểm) 2 4 5 6 7 8 9 10 

n  (số SV) 4 6 20 10 5 2 2 1 
 

 3. Trình bày số liệu (mẫu): có ba dạng 

 - Phân tổ đa trị: một tổ là vùng trị số liên tục 

 VD. Đo chiều cao X (cm) của 100n  thanh niên: 
 

X  148-152 152-156 156-160 160-164 164-168 

n  5 20 35 25 15 
 

 Trường hợp này khi thao tác với dữ liệu, các vùng 

trị số chọn trị giữa làm đại diện 

Trị giữa tổ = max minx x

2


 

X  150 154 158 162 166 

n  5 20 35 25 15 
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• Là số trung bình cộng các bình phương độ lệch giữa 

từng trị số cá thể xi với số trung bình cộng các trị số 

đó. 

• Riêng dữ liệu mẫu, chia ra hai phương sai: 

+ Phương sai mẫu chưa hiệu chỉnh, kí hiệu 
2

S  

+ Phương sai mẫu đã hiệu chỉnh, kí hiệu 
2S  

 4. Phương sai: 

  a) Khái niệm: 

 4. Phương sai: 

  b) Công thức: 

 Liệt kê Tổ đơn trị Tổ đa trị 
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• Ví dụ: Tính phương sai mẫu đã hiệu chỉnh của dữ 
liệu số lỗi sai được tìm thấy trong cuốn sách sau: 

 4. Phương sai: 

Số lỗi Số trang 

0 102 

1 138 

2 140 

3 79 

4 33 

5 8 

 5. Độ lệch tiêu chuẩn: 

 a) Khái niệm: Là căn bậc hai của phương sai. 

Kí hiệu: tổng thể:  , chưa hiệu chỉnh: S , đã hiệu chỉnh: S. 

 b) Ý nghĩa: 

 Do đơn vị tính phương sai không có ý nghĩa còn 

độ chuẩn giữ nguyên đơn vị tính nên được sử dụng 

phổ biến hơn phương sai. 

 c) Mối quan hệ: Độ lệch chuẩn mẫu đã hiệu chỉnh 

và chưa hiệu chỉnh. 
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 6. Máy tính Casio: các máy 570 trở lên 

 a) Mở chức năng thống kê và tần số 

 - Mở thống kê: 

  + Máy MS: mode  mode  SD(1) 

  + Máy ES: mode  stat(3)  AC 

 - Menu lệnh thống kê: shift  1 

 - Mở tần số: 

  + Máy MS: không cần 

  + Máy ES: shift  mode  ↓  stat(4)  

frequency  on(1) 

 6. Máy tính Casio: các máy 570 trở lên 

 b) Nhập số liệu: 

 - Máy ES: 

  + Gọi menu lệnh (shift + 1)  data(2)  xuất 

hiện bảng gồm 1 cột nhập trị số và 1 cột nhập tần số 

  + Nhập liệu nối tiếp nhau phím = cho 2 cột, có thể 

dùng các phím mũi tên di chuyển thuận tiện 

  + Kết thúc nhập liệu: phím AC 

  + Nếu số liệu không có tần số thì cột tần số nhập 

số 1 hoặc có thể để trống (máy tự hiểu tần số là 1). 
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 6. Máy tính Casio: các máy 570 trở lên 

 b) Nhập số liệu: 

 - Máy MS: 

  + Nhập số liệu  [shift,]  nhập tần số  M+ 

  + Nhập các số liệu tiếp theo cho đến hết và kết 

thúc bằng phím AC. 

   + Trường hợp dữ liệu không có tần số thì không 

cần nhập tần số (máy tự hiểu tần số = 1) 

 6. Máy tính Casio: các máy 570 trở lên 

 c) Xuất kết quả trung bình, độ lệch chuẩn: 

 - Máy ES: 

  + Gọi menu lệnh (shift + 1)  var(5)  

  + 1: cỡ, số lượng số liệu 

  + 2: trung bình 

  + 3: độ lệch chuẩn chưa hiệu chỉnh 

  + 4: độ lệch chuẩn đã hiệu chỉnh 

 6. Máy tính Casio: các máy 570 trở lên 

 c) Xuất kết quả trung bình, độ lệch chuẩn: 

 - Máy MS: 

  + Gọi menu lệnh (shift + 1)  var   

  + 1: trung bình 

  + 2: độ lệch chuẩn chưa hiệu chỉnh 

  + 3: độ lệch chuẩn đã hiệu chỉnh 

 Ghi chú: Những hướng dẫn trên dựa vào hai dòng 

máy chính 570 ES và MS, các dòng máy Casio tương 

tự có thể sai khác nhau ở số phím gọi lệnh. Đề nghị 

chú ý vào chữ lệnh tìm số lệnh tương ứng dòng máy.  

 6. Máy tính Casio: các máy 570 trở lên 

 VD. Điều tra năng suất của 100 ha lúa trong vùng A, ta 

có bảng số liệu sau 

Năng suất 

(tấn/ha) 

3 – 

3,5 

3,5 

– 4 

4 – 

4,5 

4,5 

– 5 

5 – 

5,5 

5,5 

– 6 

6 – 

6,5 

6,5 

– 7 

Diện tích(ha) 7 12 18 27 20 8 5 3 
 

   Những thửa ruộng có năng suất ít hơn 4,5 tấn/ha là có 

năng suất thấp. Dùng máy tính bỏ túi để tính: 

  1) tỉ lệ diện tích lúa có năng suất thấp; 

  2) năng suất lúa trung bình, phương sai của mẫu chưa 

hiệu chỉnh và độ lệch chuẩn của mẫu có hiệu chỉnh. 

 7. Các phân phối xác suất thường dùng: 

  a) Phân phối thường với hàm Laplace: 

  - Tính giá trị hàm Laplace ngược φ-1  bảng tra 

giá trị hỗ trợ: 

  - Tính giá trị hàm Laplace (thuận) φ bằng máy tính 

Casio 570:  

 ES: mode  stat(3)  AC   shift  1  distr(7) 

 Q(2)  nhập biến x  = (kết quả). 

 MS: mode  mode  SD(1)  shift  3  Q(2)  

nhập biến x  = (kết quả). 
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 7. Các phân phối xác suất thường dùng: 

  b) Phân phối Student  bảng tra Student 


